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Bài 31

TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CUẢ HIĐRO
***
A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức


+ Học sinh biết khí hidro là khí nhẹ nhất trong các chất khí.


+ Hiểu được hidro có tính khử, tác dụng với oxi ở dạng đơn chất và hợp chất, các phản ứng này đều toả nhiệt. Biết hỗn hợp khí hidro và khí oxi là hỗn hợp nổ.


+ Biết hidro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do hidro nhẹ, có tính khử và toả nhiều nhiệt khi cháy.

2)- Kỹ năng



Học sinh biết cách đốt cháy hidro trong không khí, biết cách thử hidro nguyên chất và qui tắc an toàn khi đốt cháy hidro. Biết làm thí nghiệm hidro tác dụng với đồng oxit. Viết được phương trình hoá học cuả hidro với oxi và với các oxit kim loại.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

+ Vài ống nghiệm chưá hidro đậy nút kín, ghi tên, đặt trên giá ống nghiệm.


+ Vài quả bóng được bơm khí hidro và buộc chặt với với chỉ dài.


+ Bình kíp đơn giản có các hoá chất như hình 5.1/trang 106 sách giáo khoa.



+ Dụng cụ thí nghiệm thực hành như hình 5.2/trang 106 sách giáo khoa.


2)- Phương pháp dạy học


Phương pháp trực quan, đàm thoaị nêu vấn đề, thảo luận nhóm.

C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Trong phòng thí nghiệm người ta thường dùng hoá chất nào để điều chế khí oxi? Tại sao? Viết phương trình hoá học điều chế oxi từ các hoá chất trên.


+ Khi cháy, lưu huỳnh tác dụng với oxi tạo ra sản phẩm gì? Viết phương trình hoá học.


+ Viết kí hiệu hoá học, công thức hoá học, nguyên tử khối, phân tử khối cuả oxi.


2)- Tổ chức dạy và học

Đặt vấn đề : Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cưú thêm một đơn chất nưã đó là khí hidro.
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
-
Cho học sinh nhắc lại kí hiệu hoá học, công thức hoá học, nguyên tử khối, phân tử khối cuả oxi ( cùng dạng câu hỏi với khí hidro.

-
Cho học sinh quan sát ống nghiệm chứa hidro đậy nút kín đặt trên giá gỗ và trả lời câu hỏi :



+ Khí hidro có màu gì? Ở thể gì?

-
Cho học sinh quan sát tiếp các quả bóng chưá khí hidro được buộc với chỉ dài.


+ Nếu không giữ dây chỉ thì các quả bóng di chuyển thế nào ?



+ Tại sao quả bóng bay lên được ?



+ Vậy tỉ khối cuả hidro với không khí được tính như thế nào ?

-
Chuẩn bị đầy đủ dụng cụ thí nghiệm điều chế hidro như hình 5.1a và 5.1b. Giaó viên làm thí nghiệm đốt cháy hidro trong không khí và trong khí oxi. Học sinh quan sát và trả lời câu hỏi :


+ Sự cháy cuả khí hidro trong khí oxi và trong không khí như thế nào ?


+ Tại sao sự cháy cuả khí hidro trong khí oxi mạnh hơn trong không khí ?



+ Ở thành lọ đựng khí oxi và ở thành cốc thủy tinh úp ngược có gì xuất hiện ?



+ Vậy sản phẩm cháy cuả khí hidro là gì ?


+ Viết phương trình hoá học đốt cháy khí hidro ?


	
-
Học sinh xem lại sách giáo khoa trang 42 để trả lời câu hỏi về hidro.

-
Học sinh thảo luận nhóm


-
Không màu, ở thể khí.


-
Học sinh thảo luận nhóm.


-
Quả bóng sẽ bay lên.


-
Vì hidro nhẹ hơn không khí
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-
Học sinh thảo luận nhóm


-
Hidro cháy trong oxi mạnh hơn khi cháy trong không khí.


-
Nhiều oxi hơn (không lẫn với các khí không cháy được như nitơ trong không khí)

-
Nước



2 H2  +  O2  ( 2 H2O


-
Các nhóm viết phương trình hoá học vào bảng con và báo cáo cho giáo viên.


	
Kí hiệu hoá học 
:  H

Công thức hoá học
:  H2

Nguyên tử khối
:  1


Phân tử khối
:  2


I/-Tính chất vật lý

-
Chất khí không màu, không mùi, không vị.


-
Nhẹ nhất trong các chất khí.


-
Nhẹ hơn không khí khoảng 15 lần.

( 
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II/-Tính chất hoá học

1)-Tác dụng với Oxi





2 H2  +  O2  ( 2 H2O


+
Hỗn hợp hidro và oxi là hỗn hợp nổ.


+
Khi trộn 2 thể tích hidro và 1 thể tích oxi thì hỗn hợp sẽ nổ mạnh nhất.


D-CỦNG CỐ


+ Viết kí hiệu hoá học, công thức hoá học, nguyên tử khối, phân tử khối cuả khí hidro và oxi đã học


Không khí

+ Tính tỉ khối cuả khí hidro với
Khí oxi


Khí nitơ


+ Viết phương trình hoá học biễu diễn sự cháy cuả hidro trong oxi hay trong không khí.
E-DẶN DÒ


+ Học kỹ bài.

+ Xem trước phần tính chất hoá học cuả hidro.


+ Sưu tầm hình ảnh, tư liệu liên quan đến ứng dụng cuả hidro (ngoài sách giáo khoa).
Tuần  
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Bài 31

TÍNH CHẤT - ỨNG DỤNG CUẢ HIĐRO 
(tiếp theo)
***
A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức


+ Khắc sâu kiến thức hiểu biết về khí hidro (tính chất vật lý và tính chất hoá học) cho học sinh.


+ Các ứng dụng cuả hidro trong thực tế đời sống.

2)- Kỹ năng



+ Quan sát, nhận xét.


+ Làm thí nghiệm an toàn.



+ Đọc tên chất, viết công thức hoá học và phương trình hoá học chính xác.



+ Vận dụng giải bài tập.

B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

+ Dụng cụ thí nghiệm như hình 5.2/trang 106 sách giáo khoa.


+ Tranh ảnh liên quan đến ứng dụng cuả hidro (từ tư liệu cuả giáo viên và sưu tầm cuả học sinh).

2)- Phương pháp dạy học


Phương pháp trực quan, đàm thoaị nêu vấn đề, thảo luận nhóm.

C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Tính tỉ khối cuả hidro đối với oxi, với nitơ, với không khí. Từ kết quả tính toán hãy cho biết hidro nặng hay nhẹ hơn các chất nói trên ?


+ Viết kí hiệu hoá học, công thức hoá học, nguyên tử khối, phân tử khối cuả khí hidro và oxi .


+ Viết phương trình hoá học biễu diễn sự cháy cuả hidro trong oxi hay trong không khí.
2)- Tổ chức dạy và học
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
- Giáo viên làm thí nghiệm: cho luồng khí hidro qua bột đồng(II)oxit màu đen (sau khi kiểm tra sự tinh khiết cuả hidro)


+ Khi chưa đốt nóng có phản ứng xẩy ra không ?


-
Sau đó giáo viên đốt nóng CuO đến khoảng 400 oC rồi cho luồng khí hidro đi qua.


+ Phản ứng có xẩy ra không ? Dưạ vào đâu để nhận biết phản ứng xẩy ra ?


+ Yêu cầu học sinh viết phương trình hoá học.


-
Cho học sinh nhận xét phương trình hoá học. 


+ Chất phản ứng hidro đã chiếm nguyên tố oxi trong hợp chất nào để tạo thành sản phẩm H2O ?

( Hidro có tính khử (khử oxi).



+ Phản ứng trên có toả nhiệt không ?


( Kết luận về khí hidro.


-
Giáo viên cho học sinh quan sát tranh 5.3/trang 108 sách giáo khoa, dưạ vào đó để nêu ứng dụng cuả khí hidro (có thể sử dụng tranh ảnh liên quan đến ứng dụng cuả hidro từ tư liệu cuả giáo viên và sưu tầm cuả học sinh).


+ Khí hidro được ứng dụng trong những lĩnh vực nào ?

	
-
Nhóm học sinh thảo luận.


-
Ở nhiệt độ thường không thấy dấu hiệu phản ứng xẩy ra.


-
Ở nhiệt độ cao (khoảng 400 oC) bột CuO màu đen chuyển dần thành lớp Cu kim loại màu đỏ gạch và có những giọt nước tạo thành trong ống nghiệm đặt trong cốc nước.

 H2  +  CuO  ( Cu  +  H2O


-
Phản ứng toả nhiều nhiệt.


-
Học sinh thảo luận nhóm


-
Học sinh đọc sách giáo khoa (phần ứng dụng)


	
2)-Tác dụng với đồng oxit

H2  +  CuO  ( Cu  +  H2O


(Kết luận


+ Ở nhiệt độ thích hợp khí hidro kết hợp được với đơn chất oxi, với nguyên tố oxi trong một số hợp chất oxit kim loại.



+ Khí hidro có tính khử.



+ Các phản ứng đều toả nhiệt.

III/-Ứng dụng

Khí hidro có nhiều ứng dụng, chủ yếu do tính nhẹ, tính khử và khi cháy toả nhiều nhiệt.


D-CỦNG CỐ


+ Viết phương trình hoá học cuả các phản ứng Hidro khử : Sắt(III)oxit, Thủy ngân(II)oxit, Chì(II)oxit. (Bài tập 1/trang 109 sách giáo khoa).

+ Kể các ứng dụng cuả hidro mà em biết (Bài tập 2/trang 109 sách giáo khoa).

E-DẶN DÒ


+ Học kỹ bài.


+ Bài tập về nhà : 3 ( 6/trang 109 sách giáo khoa.


+ Xem trước bài 32 : “PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ”

Tuần  
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Bài 32

PHẢN ỨNG OXI HOÁ – KHỬ
***
A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức


+ Học sinh biết được thế nào là chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá. 



+ Hiểu được thế nào là phản ứng oxi hoá khử và ứng dụng trong cuộc sống.

2)- Kỹ năng



+ Nhận biết được phản ứng oxi hoá khử.


+ Xác định được đâu là chất khử, chất oxi hoá, sự khử, sự oxi hoá.


3)- Mục tiêu giáo dục


Tầm quan trọng cuả phản ứng oxi hoá – khử.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

+ Sách giáo khoa, sách giaó viên



+ Phiếu học tập

2)- Chuẩn bị cuả học sinh


+ Ôn lại sự oxi hoá (Bài 25)


+ Ôn lại tính chất hoá học cuả hidro


3)- Phương pháp dạy học


Phương pháp đàm thoại, nêu vấn đề, thảo luận nhóm.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Sự oxi hoá một chất là gì ? Cho ví dụ.


+ Trình bày tính chất hoá học cuả hidro. Tại sao nói hidro có tính khử ?

2)- Tổ chức dạy và học

Đặt vấn đề : Trong chương IV các em đã biết thế nào là phản ứng hoá hợp và phản ứng phân hủy. Hôm nay các em sẽ nghiên cứu thêm một loại phản ứng hoá học mới có tầm quan trọng trong hoá học. Đó là phản ứng Oxi hoá – Khử.
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	(Hoạt động 1:

Dùng bảng phụ cho học sinh thực hiện các yêu cầu :


a)- Hoàn thành các phản ứng sau đây :


HgO
+
H2
(


O2
+
H2
(


b)- Trong các phản ứng trên hidro thể hiện tính chất gi?


c)- Các phản ứng trên có xẩy ra sự khử. Vậy thế nào là sự khử ?


d)- Sự oxi hoá là gì ?

(Hoạt động 2:

Dùng bảng phụ : Trong phản ứng giưã CuO và H2 chất nào được gọi là chất khử? Chất nào là chất oxi hoá ? Vì sao ?

-
Giáo viên bổ sung và hoàn chỉnh các khái niệm.

(Hoạt động 3:

Dùng bảng phụ : 


H2  +  CuO  ( Cu  +  H2O


+ Yêu cầu học sinh nhận xét có xẩy ra sự khử và sự oxi hoá không ? Giải thích.


+ Giáo viên thông báo trong phản ứng trên có xẩy ra  đồng thời hai quá trình trái ngược nhau. Những phản ứng như vậy được định danh là phản ứng oxi hoá khử.


+ Định nghiã phản ứng oxi hoá  khử 
(Hoạt động 4:

-
Yêu cầu một học sinh đọc sách giáo khoa.

-
Phản ứng oxi hoá - khử là cơ sở cuả công nghệ sản xuất nào ?


-
Ngoài mặt tích cực, trong đời sống cũng xẩy ra một số phản ứng oxi hoá - khử có hại. Hãy nêu cụ thể những tác hại này mà em biết ?

	
-
Học sinh làm bài.

-
Tính khử


-
Học sinh thảo luận nhóm và trả lời.

-
Học sinh thảo luận nhóm và trả lời.


-
Học sinh thảo luận nhóm và trả lời.

-
Học sinh thảo luận nhóm và trả lời.


-
Học sinh thảo luận nhóm và trả lời.


-
Luyện kim và công nghiệp hoá học.


-
Học sinh thảo luận nhóm và trả lời.


	I/-Sự khử và sự oxi hoá


1)- Sự khử


Sự tách oxi ra khỏi hợp chất gọi là sự khử.

2)- Sự oxi hoá

Sự tác dụng cuả oxi với một chất là sự oxi hoá.



Ví dụ :



H2  +  CuO  (  H2O +  Cu   


II/-Chất khử và chất oxi hoá

Trong phản ứng trên H2 là chất khử vì đã chiếm oxi cuả CuO.

CuO là chất oxi hoá vì đã nhường oxi cho H2.



+Chất khử : là chất chiếm oxi cuả chất khác.



+Chất oxi hoá : là đơn chất oxi hoặc chất nhường oxi cho chất khác.
III/-Phản ứng oxi hoá-khử

Là phản ứng hoá học trong đó xẩy ra đồng thời sự oxi hoá và sự khử.

IV/-Tầm quan trong cuả phản ứng oxi hoá-khử


(sách giáo khoa)




D-CỦNG CỐ


Bài tập 3/trang 113 sách giáo khoa.
E-DẶN DÒ


+ Học bài.


+ Làm bài tập 1, 2, 4/trang 113 sách giáo khoa.


+ Xem trước bài 33 : “ĐIỀU CHẾ KHÍ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾ”.
Tuần  
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Bài 33

ĐIỀU CHẾ HIDRO – PHẢN ỨNG THẾ
***
A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức


+ Hiểu được phương pháp và nguyên liệu điều chế hidro trong phòng thí nghiệm. 



+ Biết được phản ứng thế là gì ?


2)- Kỹ năng



Lắp đặt dụng cụ điều chế hidro trong phòng thí nghiệm. Biết cách nhận biết hidro.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

+ Một số bộ dụng cụ điều chế hidro (như hình 5.4, 5.5 sách giáo khoa).


+ Một bình kíp đơn giản (như hình 5.7b sách giáo khoa).

2)- Phương pháp dạy học


Phương pháp trực quan, thông báo, nêu vấn đề.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Phản ứng oxi hoá – khử là gì ?


+ Cân bằng phản ứng và cho biết sự khử? sự oxi hoá? chất khử? chất oxi hoá?








CO2  +  Mg  (  MgO  +  C

2)- Tổ chức dạy và học

Đặt vấn đề : Trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp nhiều khi người ta cần dùng khí hidro. Làm thế nào để điều chế được khí hidro? Phản ứng điều chế hidro trong phòng thí nghiệm là loại phản ứng nào ?
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
- Giáo viên làm thí nghiệm điều chế hidro trong ống nghiệm (như hình 5.4) và chuẩn bị hình vẽ trên bảng phụ. Dùng phương pháp đàm thoại với học sinh :


+ Có hiện tương gì xẩy ra?


+ Khí thoát ra có làm bùng cháy que đóm không?


+ Khi cô cạn một giọt dung dịch trong ống nghiệm, hãy quan sát kết quả thu được và nhận xét.

- Giáo viên thông báo và giải thích có thể thay thế :


HCl bằng H2SO4.



Zn bằng Fe, Al.


-
Giáo viên cho học sinh đọc sách giáo khoa, giải thích và bổ sung một số tư liệu về điều chế hidro trong công nghiệp.

Zn
+
2HCl
(
ZnCl2 
+
H2 (

Fe
+
H2SO4
(
FeSO4
+
H2 (

-
Nguyên tử cuả đơn chất Zn và Fe đã thay thế nguyên tử nào trong phân tử axit ?


-
Dẫn dắt học sinh định nghiã phản ứng thế.


	
-
Học sinh làm thí nghiệm theo nhóm.


-
Học sinh nhận xét hiện tượng và trả lời các câu hỏi cuả giáo viên.


-
Học sinh quan sát dụng cụ điều chế hidro (như hình 5.5) và nghe giáo viên giới thiệu cấu tạo và nguyên tắc hoạt động cuả thiết bị.

-
Cho một học sinh làm thí nghiệm thu hidro vào ống nghiệm bằng hai cách : đẩy nước và đẩy không khí theo hình 5.5a, 5.5b dưới sự hướng dẫn cuả giáo viên.

	I/-Điều chế hidro

1)-Trong phòng thí nghiệm



a- Nguyên liệu :


Axit : HCl , H2SO4 , …

Kim loại : Zn, Fe, …


Tiến hành thí nghiệm (sách giáo khoa)


b- Nhận xét



Trong phòng thí nghiệm, khí hidro được điều chế bằng cách cho axit (HCl, H2SO4 loãng) tác dụng với kim loại (Zn hay Fe, Al)



Phương trình hoá học :
Zn
+
 2HCl  (
  ZnCl2 
 +  H2(
                 (Kẽm clorua)




Thu hidro vào ống nghiệm bằng hai cách : đẩy nước và đẩy không khí.



Nhận ra khí hidro bằng que đóm đang cháy.

2)-Trong công nghiệp

Điện phân nước :




2 H2O                2H2(+ O2(
II/-Phản ứng thế

Là phản ứng hoá học giữa đơn chất và hợp chất trong đó nguyên tử cuả đơn chất thay thế nguyên tử cuả một nguyên tố khác trong hợp chất.
Fe
+ H2SO4  ( FeSO4  +  H2(



D-CỦNG CỐ


Cân bằng các phương trình sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào ?


P
+
O2
(
P2O5


CaCO3

(
CaO
+
CO2 (


Al
+
H2SO4
(
Al2(SO4)3
+
H2 (


Fe
+
CuCl2
(
FeCl2
+
Cu
E-DẶN DÒ


Làm bài tập 1, 2, 3/trang 117 sách giáo khoa.
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Bài 34
BÀI LUYỆN TẬP 6
***
A-MỤC TIÊU


+ Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và các khái niệm hoá học về tính chất vật lý, tính chất hoá học, ứng dụng cuả hidro, điều chế hidro trong phòng thí nghiệm. Học sinh biết so sánh các tính chất và cách điều chế khí hidro so với khí oxi. 


+ Học sinh biết và hiểu được các khái niệm phản ứng thế, sự khử, sự oxi hoá, chất khử, chất oxi hoá, phản ứng oxi hoá – khử.

+ Học sinh nhận biết được phản ứng oxi hoá – khử, chất khử, chất oxi hoá trong các phản ứng hoá học, biết nhận ra phản ứng thế và so sánh với các phản ứng hoá hợp, phản ứng phân hủy.

+Vận dụng các kiến thức để làm các bài tập tổng hợp liên quan đến oxi và hidro. Tiếp tục chỉ dẫn và rèn luyện cho học sinh phương pháp học tập môn hoá học. 
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

 Sách giáo khoa, sách bài tập, phấn màu, phiếu chuẩn bị bài ở nhà, bảng phụ.

2)- Phương pháp dạy học


Dùng lời, đàm thoại nêu vấn đề, thảo luận nhóm.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ  (Viết câu hỏi trên bảng phụ)
+ Hãy lập các phương trình hoá học theo các sơ đồ sau :

Fe3O4
+
CO
(
Fe
+
CO2

Fe2O3
+
H2
(
Fe
+
H2O


Các phản ứng hoá học trên đây có phải là phản ứng oxi hoá – khử không ? Vì sao ? Nếu là phản ứng oxi hoá – khử, cho biết chất nào là chất khử, chất oxi hoá ? Vì sao ? 

+ Lập các phương trình hoá học theo các sơ đồ sau đây và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào ?



P
+
O2
(
P2O5



KMnO4


(
K2MnO4
+
MnO2
+
O2



Al
+
CuCl2
(
AlCl3

+
Cu
2)- Tổ chức dạy và học

	
Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	(Hoạt động 1

Gọi học sinh đại diện một nhóm trình bày tính chất vật lý, tính chất hoá học cuả hidro.

(Hoạt động 2

Gọi học sinh đại diện một nhóm trình bày ứng dụng và điều chế hidro trong phòng thí nghiệm.

(Hoạt động 3

-
So sánh các tính chất và cách điều chế khí hidro với khí oxi ?


-
Cách thu khí hidro với cách thu khí oxi ?

(Hoạt động 4

Treo bảng phụ đề bài tập 1/trang 118 sách giáo khoa (Giáo viên nhận xét)
(Hoạt động 5

Treo bảng phụ đề bài tập 2/trang 118 sách giáo khoa (Giáo viên nhận xét)
(Hoạt động 6

Treo bảng phụ đề bài tập 3/trang 119 sách giáo khoa (Giáo viên nhận xét)

(Hoạt động 7

Treo bảng phụ đề bài tập 4/trang 119 sách giáo khoa (Giáo viên nhận xét)

(Hoạt động 8

Treo bảng phụ đề bài tập 5/trang 119 sách giáo khoa (Giáo viên hướng dẫn học sinh trả lời từng câu)


	
Học sinh trình bày :

-Tính chất vật lý cuả hidro


-Tính chất hoá học cuả hidro


Học sinh trình bày :


-
Ứng dụng cuả hidro


-
Điều chế hidro trong phòng thí nghiệm.

-
Học sinh thảo luận nhóm


-
Một học sinh đại diện trình bày.

Học sinh thảo luận nhóm, hai học sinh đại diện nhóm lên bảng viết phương trình hoá học.


Học sinh thảo luận nhóm, hai học sinh đại diện nhóm trình bày.


Học sinh thảo luận nhóm, hai học sinh đại diện nhóm trình bày.


Học sinh thảo luận nhóm, hai học sinh đại diện nhóm lên bảng viết phương trình hoá học.


-
Một học sinh lên bảng làm bài tập.


-
Cả lớp cùng làm vào tập.

	
2H2

+
O2 
(

2 H2O

(Phản ứng hoá hợp)

3H2

+
Fe2O3
(
3H2O
+
2Fe

(Phản ứng oxi hoá – khử)

4H2

+
Fe3O4
(
4H2O
+3Fe


(Phản ứng oxi hoá – khử)

H2

+
PbO
(
H2O
+
Pb

(Phản ứng oxi hoá – khử)


Dùng một que đóm đang cháy cho vào mỗi lọ : lọ nào làm cho que đóm cháy sáng bùng lên là lọ chứa khí oxi, lọ nào có ngọn lưả màu xanh mờ là lọ chưá khí hidro, lọ không làm thay đổi ngọn lưả cuả que đóm đang cháy là lọ chưá không khí.

Câu C đúng.
CO2
+
H2O
(

H2CO3

(Phản ứng hoá hợp)

SO2
+
H2O
(

H2SO3

(Phản ứng hoá hợp)

Zn
+
2HCl
(
ZnCl2
+
H2

(Phản ứng thế)
P2O5
+
3H2O
(

2H3PO4

(Phản ứng hoá hợp)

PbO
+
H2
(
Pb
+
H2O

(Phản ứng oxi hoá – khử)

a)  H2  +  CuO  (  Cu  + H2O
   1 mol               1 mol

 0,05 mol           0,05 mol

3H2

+
Fe2O3
(
3H2O
+
2Fe

3 mol                           2 mol
0,075 mol                0,05 mol
b)
Chất khử là H2 vì chiếm oxi cuả chất khác.


Chất oxi hoá là CuO và Fe2O3 vì nhường oxi cho chất khác.

c)

Khối lượng Cu :



m Cu = 6 – 2,8 = 3,2 (g)



Số mol Cu :


n Cu = eq \s\do3(\f(3.2,64)) = 0,05 (mol)


Số mol Fe :



n Fe = eq \s\do3(\f(2.8,56)) = 0,05 (mol)



Thể tích khí H2 ở hai phản ứng :



[image: image3.wmf]2

H

V

=(0,05 + 0,075) 22,4



 = 2,8 (lit)



D-CỦNG CỐ


Từng phần
E-DẶN DÒ


+ Làm bài tập 6/trang 119 sách giáo khoa.


+ Xem trước BÀI THỰC HÀNH 5.
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Bài 35

BÀI THỰC HÀNH 5
***
A-MỤC TIÊU


+ Học sinh nắm vững nguyên tắc điều chế hidro trong phòng thí nghiệm, tính chất vật lý và tính chất hoá học cuả hidro.

+ Rèn luyện kỹ năng lắp ráp dụng cụ thí nghiệm, điều chế và thu hidro vào ống nghiệm bằng cách đẩy không khí.

+ Kỹ năng nhận biết khí hidro, biết kiểm tra độ tinh khiết cuả hidro, biết tiến hành thí nghiệm với hidro.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

+ Dụng cụ : ống nghiệm, đèn cồn, kẹp, giá ống nghiệm, nút cao su có ống dẫn khí thẳng và dẫn khí chữ L xuyên qua.

+ Hoá chất : dung dịch HCl (pha loãng tỉ lệ 1:1), CuO, Zn, que đóm, diêm.

2)- Phương pháp dạy học


Phương pháp trực quan, đàm thoại, thực nghiệm.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Nguyên liệu điều chế hidro trong phòng thí nghiệm.


+ Tính chất vật lý và tính chất hoá học cuả hidro.

2)- Tổ chức dạy và học


Đặt vấn đề : học sinh đọc phần nêu vấn đề trang 120 sách giáo khoa.
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
-
Nhắc lại nội qui phòng thí nghiệm.

-
Giới thiệu danh mục hoá chất và hoá cụ cuả bài thực hành qua đèn chiếu hoặc bảng phụ.

(Hoạt động 1, 2 : Điều chế hidro từ HCl – Đốt cháy hidro trong không khí – Thu khí hidro bằng cách đẩy không khí

-
Ciới thiệu cách lắp đặt dụng cụ hình 5.4 bằng đèn chiếu hoặc bảng phụ.

-
Giới thiệu trình tự thao tác thí nghiệm.


-
Trong khi học sinh đọc trình tự thao tác, giáo viên hướng dẫn cụ thể từng phần.

-
Giáo viên quan sát các nhóm làm thí nghiệm và nhắc nhở các nhóm làm không đúng kỹ thuật.

-
Nhận xét thí nghiệm 1, 2, lưu ý giải thích màu vàng ngọn lưả khi đốt cháy hidro.
(Hoạt động 3 :

-
Tính chất hoá học thứ nhất cuả hidro là tác dụng với oxi, ta sang tính chất hoá học thứ hai cuả hidro qua thí nghiệm 3 : Hidro khử Đồng oxit.


-
Giáo viên lắp dụng cụ hình 5.2/trang 140 sách giáo viên, bỏ bớt một nút cao su trên ống nghiệm nằm ngang (dùng bảng phụ hoặc đèn chiếu minh họa).


-
Hướng dẫn thao tác lắp dụng cụ hình 5.2/trang 140 sách giáo viên.


-
Giới thiệu trình tự thí nghiệm 3 bằng đèn chiếu hoặc bảng phụ.


-
Hướng dẫn học sinh thao tác thí nghiệm 3.


-Giáo viên quan sát và uốn nắn.


-Nhận xét thí nghiệm 3.


	
-
Các nhóm kiểm tra hoá cụ và hoá chất.

-
Học sinh quan sát hình 5.2


-
Học sinh đọc trình tự thao tác thí nghiệm 1.


-
Lấy nút cao su có ống dẫn thũy tinh xuyên qua thử đậy vào ống nghiệm xem kín chưa.


-
Mở nút cao su, nghiêng ống nghiệm cho 2, 3 viên kẽm trượt nhẹ theo thành ống nghiệm. Dùng ống nhỏ giọt lấy 2 ml dung dịch HCl cho vào ống nghiệm.

-
Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có luồng ống dẫn khí thẳng, đặt ống nghiệm vào giá.


-
Chờ một phút, đưa que đóm đang cháy vào đầu ống dẫn khí có dòng khí hidro đang bay ra.

-
Sau khi thấy hidro cháy, dập tắt ngay và tiến hành thu khí hidro.

-
Lấy ống nghiệm khô úp lên đầu ống dẫn khí có khí hidro sinh ra.


-
Sau một phút, lấy ống nghiệm ra và giữ đứng thẳng miệng chúc xuống dưới, đưa miệng ống nghiệm lại gần ngọn lưả đèn cồn.

-
Ghi nhận xét vào bảng tường trình.


-
Các nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm 1 và 2.


-
Các nhóm nhận xét hiện tượng quan sát được.


-
Học sinh quan sát hình vẽ.

-
Học sinh đọc trình tự các bước thí nghiệm 3.


-
Mở nút cao su có ống dẫn khí chữ L ra.


-
Cho 4, 5 viên kẽm vào ống nghiệm (khi cho Zn hơi nghiêng ống nghiệm).


-
Cho CuO vào đáy ống nghiệm.


-
Cho 10 ml dung dịch HCl vào ống nghiệm.


-
Đậy ống nghiệm bằng nút cao su có gắn ống dẫn khí xuyên qua.


-
Để khí hidro thoát ra một lúc.

-
Dùng đèn cồn hơ nóng đều ống nghiệm, sau đó đun nóng CuO.


-
Các nhóm học sinh tiến hành thí nghiệm 3.


-
Các nhóm nhận xét hiện tượng.

-
Học sinh làm bảng tường trình.

	
Thí nghiệm 1 : 


Điều chế hidro từ HCl – Đốt cháy hidro trong không khí

-
Hiện tượng :


-
Phương trình hoá học giưã Zn và HCl :


Thí nghiêm 2 :

Thu khí hidro bằng cách đẩy không khí

-
Phương trình hoá học đốt cháy Hidro :


-
Tại sao phải chờ hidro thoát ra một chút rồi mới đốt ?


Thí nghiệm 3:

Hidro khử Đồng (II) oxit.

-
Sự thay đổi màu sắc cuả CuO :


-
Các chất tạo thành


-
Phương trình hoá học giưã CuO và H2. 




D-CỦNG CỐ


+ Nguyên tắc điều chế hidro trong phòng thí nghiệm.

+ Tính chất vật lý, tính chất hoá học cuả hidro.

+ Các nhóm rưả dụng cụ, sắp xếp lại hoá cụ, hóa chất.

+ Giáo viên nhận xét tiết thực hành.
E-DẶN DÒ


Ôn tập chuẩn bị kiểm tra.
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Bài 36

NƯỚC
***
A-MỤC TIÊU


Qua phương pháp thực nghiệm, học sinh hiểu và biết : thành phần hoá học cuả hợp chất nước gồm hai nguyên tố hidro và oxi. Chúng hoá hợp với nhau theo tỉ lệ về thể tích là 2 phần hidro và một phần oxi và tỉ lệ khối lượng là 1 hidro và 8 oxi.
B-CHUẨN BỊ


1)- Phượng pháp


Đàm thoại, nêu vấn đề, thảo luận nhóm, trực quan.

2)- Đồ dùng dạy học



+ Bình điện phân, dụng cụ tổng hợp nước, diêm.


+ Tranh vẽ hình 5.10, 5.11 sách giáo khoa.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


Đặt vấn đề : Ở những bài học trước chúng ta đã biết nước là hợp chất, công thức hoá học là H2O, do hai nguyên tố hidro và oxi cấu tạo nên. Trong phân tử nước có 2 nguyên tử hidro liên kết với 1 nguyên tử oxi. Và trong bài học hôm nay, bằng thực nghiệm chúng ta chứng minh được công thức hoá học cuả nước là H2O, tỉ lệ về thể tích cuả khí hidro và khí oxi trong quá trình tổng hợp nước và tỉ lệ về khối lượng cuả mỗi nguyên tố H và O trong hợp chất nước.
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
-
Công thức hoá học cuả nước là gì ?


-
Nước do nguyên tố hoá học nào cấu tạo nên ?


-
Chúng hoá hợp với nhau theo tỉ lệ nào về thể tích và khối lượng ? Để giải đáp các câu hỏi này chúng ta làm hai thí nghiệm sau đây :

-
Tiến hành thí nghiệm (hoặc dưạ vào hình vẽ phóng to 5.11/trang 121 sách giáo khoa) :


+ Cho nước vào đầy hai ống nghiệm (A) (nối với điện cực âm), (B) (nối với điện cực dương), sao cho trong hai ống nghiệm không còn bọt khí. Khi cho dòng điện một chiều đi qua nước (đã có pha thêm một ít dung dịch H2SO4 để tăng độ dẫn điện cuả nước) trên bề mặt điện cực bắt đầu xuất hiện bọt khí. Ở ống nghiệm (A) chưá khí : khi cháy phát ra tiếng nổ và sả phẩm là nước. Đó là khí gì ?

Khí sinh ra trong ống nghiêm (B) làm cho que đóm bùng cháy trở lại. Đó là khí gì?


Vậy khi phân hủy nước bằng dòng điện ta thu được khí gì?


So sánh thể tích cuả hai khí trong hai ống nghiệm (A) và (B).


Các em cho biết phương trình hoá học cuả phản ứng trên.


-
Thiết bị tổng hợp nước (hình vẽ 5.11/trang 122 sách giáo khoa).



+ Cho nước vào đầy ống thủy tinh hình trụ, cho vào ống nghiệm lần lượt 2 thể tích H2 và 2 thể tích O2. Mực nước trong ống ở vạch 4 (hình vẽ)


Tại sao cho vào ống nghiệm 2 thể tích H2 và 2 thể tích O2 ?


Đốt tia lưả điện, hỗn hợp H2 và O2 sẽ nổ. Mực nước trong ống nghiệm dâng lên và dừng lại ở vạch số 1.


Khí còn lại sau thí nghiệm làm que đóm bùng cháy. Đó là khí gì ?


Như vậy phản ứng trên khí H2 và O2 hoá hợp với nhau theo tỉ lệ thể tích là bao nhiêu?


Viết phương trình hoá học cuả phản ứng trên.


Bằng cách nào có thể tính được tỉ lệ % về khối lượng cuả mỗi nguyên tố trong nước?


Bằng thực nghiệm cho chúng ta biết nước do những nguyên tố nào cấu tạo nên ?


Chúng hoá hợp với nhau như thế nào về thể tích? về khối lượng ?


	
Công thức hoá học cuả nước là H2O.


Nước do 2 nguyên tố hidro và oxi tạo nên.


-
Đó là khí hidro.


-
Khí làm bùng cháy que đóm là khí oxi.


-
Khí hidro và khí Oxi.


-
Thể tích hidro gấp đôi thể tích oxi.


-
Học sinh thực hiện trên bảng con.


-
Học sinh thảo luận trả lời. Vì để tránh tạo thành hỗn hợp nổ 2 thể tích H2 và 1 thể tích O2)


-
Khí oxi.


-
Khí hidro và oxi hoá hợp với nhau theo tỉ lệ về thể tích là 2:1


-
Học sinh lên bảng ghi.


-
Học sinh thảo luận trả lời.


-
Nước do 2 nguyên tố hidro và oxi tạo nên.


	I/Thành phần hoá học cuả nước

1)-Sự phân hủy nước


a-
Quan sát thí nghiệm



- Có khí sinh ra trong 2 ống nghiệm (A) và (B)



- Khí trong ống nghiệm (A) là khí hidro.



- Khí trong ống nghiệm (B) là khí oxi.



b- Nhận xét



2H2O               2H2( + O2(
                          2V    : 1V


2)-Sự tổng hợp nước


a- Quan sát hình vẽ và mô tả thí nghiệm



- Nước ở vạch số 4



- Bật tia lưả điện



- Hỗn hợp nổ.



- Nước dâng lên vạch số 1



- Còn lại 1 thể tích oxi.



b-Nhận xét






2 H2  +  O2 (  2 H2O



 2V       1V


Vậy :


2 . 22,4 lit H2  (  22,4 lit O2

2 . 2 gam
(  32 gam


eq \s\do3(\f(m H,m O)) = eq \s\do3(\f(4,32)) = eq \s\do3(\f(1,8)) 


Phần trăm khối lượng Hidro và Oxi :


%H= eq \s\do3(\f(1,1 + 8)) . 100%=11,1%


%O= eq \s\do3(\f(8,1+8)) . 100%=88,9%

3)-Kết luận

-
Nước tạo nên từ 2 nguyên tố là hidro và oxi.


-
Chúng hoá hợp với nhau theo tỉ lệ về thể tích là 2 tt hidro : 1 tt oxi


-
Khối lượng : eq \s\do3(\f(m H,m O)) = eq \s\do3(\f(1,8)) 


-
Vậy công thức hoá học cuả nước là H2O



D-CỦNG CỐ


+ Viết phương trình hoá học cuả sự phân hủy và tổng hợp nước.

+ Nước do nguyên tố nào tạo nên? Cho biết tỉ lệ về thể tích và khối lượng cuả mỗi nguyên tố

+ Công thức hoá học cuả nước là gì ?
E-DẶN DÒ


Học bài và xem trước phần II “TÍNH CHẤT CUẢ NƯỚC”
Tuần  
28



Tiết 
55
Bài 36

NƯỚC (tiếp theo)
***
A-MỤC TIÊU


+ Học sinh hiểu và biết tính chất hoá học cuả nước : hoà tan được nhiều chất (rắn, lõng, khí) tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường tạo thành bazơ và khí hidro, tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành bazơ, tác dụng với nhiều oxit axit tạo thành axit.

+ Hiểu và viết được phương trình hoá học  thể hiện được các tính chất hoá học nêu trên cuả nước, tiếp tục rèn luyện kỹ năng tính toán thể tích các chất khí theo phương trình hoá học.


+ Học sinh biết những nguyên nhân làm nguồn nước bị ô nhiễm và biện pháp phòng chống ô nhiễm, có ý thức sử dụng hợp lý nguồn nước ngọt và giữ cho nguồn nước không bị ô nhiễm.
B-CHUẨN BỊ


1)- Phượng pháp


Đàm thoại, trực quan.


2)- Đồ dùng dạy học



+ Na , H2O , P đỏ , CaO , qùi tím


+ Ống nghiệm, cốc thủy tinh, phểu thủy tinh, giấy lọc, đuã thủy tinh.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


Đặt vấn đề : Trong phần trước ta biết được thành phần cuả nước và công thức cuả nước. Trong phần tiếp theo hôm nay chúng ta sẽ biết được nước có những tính chất như thế nào ?
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
Giáo viên đưa cốc nước lên cho học sinh quan sát. Mỗi nhóm học sinh đều quan sát và nhận xét nước có những tính chất vật lý gì?

Ở thể lõng nước hoà tan được chất gì ? Sau này nước được gọi là dung môi.

Ngoài ra nước còn có thể tham gia phản ứng với chất gì? Qua một số thí nghiệm sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu thêm.



+Thí nghiệm 1


Lấy cốc thủy tinh 250 ml chưá khoảng 100 ml nước, cho mẫu kim loại Na (hạt đậu xanh) vào cốc nước. Quan sát hiện tượng.

Hình dạng hạt Na, sự chuyển động cuả Na.


Sản phẩm sinh ra là gì ?


Cho quì tím vào cốc dung dịch sau phản ứng, màu qùi tím thay đổi ra sao ?


Dung dịch bazơ làm qùi tím đổi thành xanh. Bazơ là hợp chất mà phân tử gồm nguyên tử kim loại liên kết với nhóm hidroxit (-OH)

Học sinh lên ghi lại phương trình hoá học cuả thí nghiệm trên.


Phản ứng cuả Na với H2O thuộc loại phản ứng gì ?



+Thí nghiệm 2


Cho một cục vôi sống nhỏ vào cốc, sau đó rót vào cốc một ít nước. Quan sát hiện tượng.

Cho quì tím vào cốc dung dịch sau phản ứng, màu qùi tím thay đổi ra sao ?


Vậy học sinh nào ghi phương trình cuả thí nghiệm 2


Phản ứng hoá học giưã CaO và H2O thuộc loại phản ứng gì? Toả nhiệt hay thu nhiệt?

Ngoài ra nước còn tác dụng được với oxit gì?



+Thí nghiệm 3


Cho một ít bột P2O5 vào ống nghiệm và cho tiếp vào 1 ml nước. Lắc nhẹ ống nghiệm cho P2O5 tan hết.

Quan sát : qùi tím nhúng vào dung dịch thu được sẽ đổi màu như thế nào?


Phản ứng giưã oxit axit và nước thuộc loại phản ứng gì?

Qua bài học trên đây chúng ta đã tìm hiểu khá kỹ về nước. Vậy nước có vai trò thế nào trong đời sống cuả chúng ta, từ đó chúng ta phải làm gì để bảo vệ nguồn nước?

	
-
Học sinh thảo luận.


-
Học sinh trả lời


-
Nhóm học sinh làm thí nghiệm 1.


-
Hạt Na chuyển động rất nhanh trên mặt nước. Hạt Na có hình tròn.


-
Có khí hidro bay ra.


-
Qùi tím hóa xanh.


-
Phản ứng thế.


-
Nhóm học sinh làm thí nghiệm 2.


-
Cục vôi sống từ từ tan ra, sờ vào cốc thấy nóng lên


-
Quì tím hoá xanh.


-
Học sinh lên bảng ghi.


-
Phản ứng hoá hợp và là phản ứng toả nhiệt.


-
Nước còn tác dụng được với oxit axit.


-
Nhóm học sinh làm thí nghiệm 3.


-
Học sinh lên bảng ghi phương trình cuả phản ứng.

-
Qùi tím hoá đỏ.


-
Phản ứng hoá hợp


-
Học sinh đọc sách giáo khoa trang 124.

	II/-Tính chất cuả nước

1)-Tính chất vật lý

Nước là chất lõng không màu, không mùi, không vị, sôi ở 100oC, đông đặc ở OoC, khối lượng riêng cuả nước là 1g/ml

Ở thể lõng nước có thể hoà tan một số chất rắn, lõng, khí.


2)-Tính chất hoá học


a-Tác dụng với một số kim loại K, Ba, Ca, Na ở nhiệt độ thường.


 Kim loại + H2O ( Bazơ + H2
2Na + 2H2O ( 2NaOH + H2(
                   Natri hidroxit



b-Tác dụng với oxit bazơ



Na2O , BaO , CaO , K2O




CaO + H2O ( Ca(OH)2
                       Canxi hidroxit



c-Tác dụng với oxit axit


P2O5 + 3H2O ( 2H3PO4
                     Axit photphoric

III/-Vai trò cuả nước trong đời sống và sản xuất-chống ô nhiễm nguồn nước

Sách giáo khoa



D-CỦNG CỐ


+ Cho học sinh viết thêm một số phương trình hoá học cuả kim loại, oxit bazơ, oxit axit tác dụng với nước.


+ Điền từ câu 1/trang 125 sách giáo khoa.

E-DẶN DÒ


Học bài, làm bài tập trang 125.

Tuần  
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Bài 37

AXIT – BAZƠ – MUỐI
***
A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức


+ Nắm được thành phần hoá học cuả các hợp chất vô cơ.


+ Biết công thức hoá học cuả các hợp chất vô cơ, học sinh có thể phân loại được các hợp chất oxit, axit, bazơ, muối.


+ Biết hoá trị cuả nguyên tử hoặc nhóm nguyên tử (OH, Gốc axit) học sinh viết được công thức hoá học cuả các hợp chất.



+ Đọc được tên một số hợp chất vô cơ khi biết công thức hoá học và ngược lại, viết được công thức hoá học khi biết tên cuả hợp chất.


+ Củng cố các kiến thức đã học về cách phân loại các oxit, công thức hoá học, tên gọi và mối liên hệ cuả các loại oxit với axit và bazơ tương ứng.

2)- Kỹ năng


Tiếp tục rèn luyện kỹ năng viết phương trình hoá học và tính toán theo phương trình hoá học có liên quan đến các loại chất oxit, axit, bazơ.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

Bảng con

2)- Phương pháp dạy học

Đàm thoại, thảo luận nhóm, nêu vấn đề.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Hãy cho biết hoá trị cuả các nhóm nguyên tử sau : sunfat, nitrat, hidroxit, cacbonat,…

+ Định nghiã Oxit, phân loại oxit, nêu ví dụ oxit bazơ, oxit axit.

2)- Tổ chức dạy và học

Đặt vấn đề : Chúng ta đã học một loại hợp chất vô cơ là oxit, hôm nay các em sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về các loại hợp chất khác như Axit và bazơ.
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
-
Hãy kể tên một số axit mà em biết.

-
Nhìn các công thức trên có điểm gì giống nhau?


-
Nếu tách H ra ta còn lại gì?


-
Vậy thành phần axit gồm có gì?


-
Mỗi gốc axit có một hóa trị khác nhau, còn hidro luôn luôn có hoá trị I.


-
Dưạ vào điều đó để đưa ra định nghiã Axit.


-
Giáo viên viết lên bảng một số công thức hoá học cuả axit : HCl, H2SO4 , HBr, H3PO4, HNO3.


-
Hãy cho biết sự khác nhau cuả các gốc axit. Gốc nào có oxi? Gốc nào không có oxi?


-
Dưạ vào thành phần axit chia làm mấy loại?

H2SO4 và H2SO3 axit nào có nhiều nguyên tử oxi? Axit nào có ít nguyên tử oxi?


-
Hãy kể tên một số hợp chất bazơ.


-
Nhìn các công thức hoá học trên có điểm gì giống nhau ?


-
Nếu tách nhóm OH ra ta còn lại gì?


-
Vậy thành phần cuả bazơ gồm có gì ?

-
Nguyên tố kim loại có hoá trị khác nhau, nhóm hidroxit (OH) có hoá trị I.


-
Hãy nêu định nghiã về Bazơ.

-
Có những bazơ tan được trong nước, có những bazơ không tan trong nước. Vậy bazơ được chia thành mấy loại?


-
Những bazơ còn lại hầu như không tan.

-
Cho ví dụ bazơ không tan.

-
Giáo viên viết nhiều công thức trên bảng nhỏ cho học sinh đọc tên : Mg(OH)2 Zn(OH)2 , Ca(OH)2 , NaOH, Cu(OH)2 , Ba(OH)2 , Fe(OH)2 , Fe(OH)3 , Al(OH)3.

	
Nhóm thảo luận : HCl, H2SO4, H3PO4,…


Cùng có nguyên tử hidro.


Gốc axit.


Nhóm thảo luận H liên kết với gốc axit.


Nhóm thảo luận axit là hợp chất có một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc axit.


-
Nhóm thảo luận.


-
Gốc có oxi : SO4, PO4, NO3.


-
Gốc không có oxi : Br, Cl.


-
Nhóm thảo luận axit chia thành hai loại.


-
Thảo luận nhóm.


-
Nhóm thảo luận NaOH, Ca(OH)2, KOH.

-
Có nhóm OH


-
Nguyên tử kim loại.


Nhóm thảo luận có kim loại và nhóm OH.


-
Nhóm thảo luận bazơ chia thành hai loại.


Nhóm thảo luận Zn(OH)2, Fe(OH)3, Cu(OH)2,…


	I/-Axit

1)-Thành phần cuả axit


x : hoá trị cuả gốc axit.


2)-Định nghiã

Phân tử axit gồm có một hay nhiều nguyên tử hidro liên kết với gốc axit, các nguyên tử hidro này có thể thay thế bằng nguyên tử kim loại.

3)-Phân loại


a-Axit không có oxi


Cách đọc tên :

 

   Axit + tên phi kim + hidric

Ví dụ : 
HCl axit clohidric




H2S axit sunfuhidric


b-Axit có oxi



( Axit có nhiều nguyên tử oxi.




Cách đọc tên :





Axit + tên phi kim + ic

Ví dụ :
HNO3 axit nitric



H2SO4 axit sunfuric




H3PO4 axit photphoric


(Axit có ít nguyên tử oxi


Cách đọc tên :




Axit + tên phi kim + ơ


Ví dụ : H2SO3 axit sunfurơ
II/-Bazơ

1)-Thành phần cuả bazơ




x




KL – (OH) x

x : hoá trị cuả kim loại.


2)-Định nghiã

Phân tử gồm một nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều nhóm hidroxit (OH)

3)-Phân loại


a-Bazơ tan trong nước



NaOH, KOH, Ca(OH)2, Ba(OH)2 , LiOH.


b-Bazơ không tan trong nước



Mg(OH)2, Al(OH)3, Cu(OH)2,…


4)-Cách gọi tên




Tên Kim loại (*) + hidroxit


(*) : kèm hoá trị đối với kim loại có nhiều hoá trị.

Ví dụ :



NaOH natri hidroxit



Fe(OH)3 sắt(III)hidroxit



Cu(OH)2Đồng(II)hidroxit





D-CỦNG CỐ


Hãy phân biệt các hợp chất sau đây và gọi tên chúng :

HCl , H2SO4 , HNO3 , H2S , NaOH , CuO , Al2O3 , K2O , Fe2O3 , KOH , Fe(OH)3 .
E-DẶN DÒ


Học sinh học bài. Làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5/trang 130 sách giáo khoa.
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Bài 37

AXIT – BAZƠ – MUỐI (tiếp theo)
***
A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức


+ Nắm được thành phần hoá học cuả các hợp chất vô cơ : muối có phân tử gồm một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.


+ Củng cố các kiến thức đã học và phân loại đâu là hợp chất oxit, axit, bazơ, muối.
2)- Kỹ năng


Tiếp tục rèn luyện kỹ năng viết phương trình hoá học và tính toán theo phương trình hoá học có liên quan đến các loại chất oxit, axit, bazơ, muối.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

Bảng con


2)- Phương pháp dạy học

Đàm thoại, thảo luận nhóm, nêu vấn đề.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Dưạ vào thành phần cuả oxit, axit, bazơ hãy phân loại và gọi tên các hợp chất sau : CaO, Na2O, K2O, CO2, HCl, H2SO4, HNO3, H2CO3, Ba(OH)2, NaOH, Cu(OH)2, Fe(OH)3, Al2O3, Fe3O4.

+ P(OH)3, P(OH)5, N(OH)3, N(OH)5 có phải là hợp chất bazơ không? Tại sao?

+ Hãy viết công thức hoá học cuả các axit có gốc axit cho dưới đây và cho biết tên cuả chúng : -Cl, =SO3, =SO4, -HSO4, =CO3, (PO4, =S, -Br, -NO3.

2)- Tổ chức dạy và học

Đặt vấn đề : Chúng ta đã học một loại hợp chất vô cơ là oxit, axit, bazơ. Hôm nay các em sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm về hợp chất Muối.
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
-
Nếu ta thay nguyên tử hidro trong phân tử axit bằng nguyên tử kim loại ta sẽ được hợp chất mới là muối.

-
Cho các muối có công thức sau : NaCl, KCl, MgSO4, Zn(NO3)2, CuSO4,…


-
Trong các công thức trên có điểm gì giống nhau?


-
Vậy thành phần cuả muối gồm có gì?


-
Nguyên tố kim loại và gốc axit đều có hoá trị khác nhau, vậy ta có thể định nghiã muối như thế nào?

-
Cho các muối sau : NaCl, CuSO4, NaNO3, Na2CO3, NaHCO3, NaHSO4. Hãy so sánh gốc axit cuả các muối trên.

-
Mối có gốc axit chưá hidro là muối axit.


-
Muối có gốc axit không chưá hidro là muối trung hoà.


-
Muối chia thành mấy loại?


-
Vậy muối axit khác muối trung hoà ở điểm nào?


-
Công thức hoá học cuả axit sunfuric là H2SO4 nếu nguyên tử kim loại thay thế một nguyên tử hidro ta được gốc HSO4 hoá trị I.

-
Vậy gốc HCO3, H2PO4, HPO4 có hoá trị bao nhiệu?

-
Công thức hoá học cuả muối gồm hai phần : kim loại và gốc axit. Hãy viết công thức các muối sau :


Kim loại : K, Na, Ca

Gốc axit : HCO3, HSO4, HPO4, H2PO4.

-
Giáo viên dùng bảng con viết nhiều công thức muối cho học sinh phân loại và gọi tên.


NaCl, ZnSO4, KHCO3, Na2HPO4, NaH2PO4.


	
-
Thảo luận nhóm chúng đều có kim loại liên kết với gốc axit.

-
Nhóm thảo luận gốc HSO4, HCO3 có hidro. Các gốc còn lại không chưá hidro.


-
Thảo luận nhóm muối chia thành 2 loại.


-
Nhóm thảo luận.


-HCO3, -H2PO4, =HPO4

-
Thảo luận nhóm.


	III/-Muối

1)-Thành phần cuả muối




KL – Gốc Axit

2)-Định nghiã

Phân tử muối gồm có một hay nhiều nguyên tử kim loại liên kết với một hay nhiều gốc axit.


3)-Phân loại


a-Muối trung hoà



Là muối mà trong gốc axit không chưá nguyên tử hidro.



Ví dụ : NaCl, CuSO4, NaNO3, Na2CO3


b-Muối axit



Là muối mà trong gốc axit còn chưá nguyên tử hidro chưa được thay thế bằng nguyên tử kim loại.


Hoá trị cuả gốc axit bằng số nguyên tử hidro đã được thay thế bằng nguyên tử kim loại.


Ví dụ : NaHSO4, NaHCO3, Ca(HCO3)2,…


4)_Cách gọi tên




Tên kim loại(*) + Tên gốc


(*) ; kèm hoá trị nếu kim loại có nhiều hoá trị.


Ví dụ :



Na2SO4 natri sunfat



Fe(NO3)3 sắt(III)nitrat


D-CỦNG CỐ


Phân loại và gọi tên các hợp chất sau đây : HCl , H2SO4 , HNO3 , H2S , NaCl , NaOH , Ba(OH)2  KOH , NaHCO3 , HBr , CuSO4 , ZnCl2 , Zn(OH)2 , AlCl3 , Al(OH)3 , Cu(OH)2 , CuCl2 , Al2(SO4)3 , FeSO4 , Fe2(SO4)3 , Mg(OH)2 , MgCl2 , H3PO4 , K2SO4 , NaNO3 , P2O5 , N2O5.
E-DẶN DÒ


+ Học sinh học bài. Làm bài tập 6/trang 130 sách giáo khoa.


+ Chuẩn bị và xem trước bài luyện tập 7. 
Tuần  
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Tiết 
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Bài 38

BÀI LUYỆN TẬP 7
***
A-MỤC TIÊU


+ Củng cố, hệ thống hoá các kiến thức và các khái niệm hoá học, về thành phần hoá học cuả nước, các tính chất hoá học cuả nước.

+ Học sinh biết và hiểu định nghiã, công thức, tên gọi và phân loại các axit, bazơ, muối.

+ Học sinh nhận biết được axit có oxi và không có oxi, các bazơ tan và không tan trong nước, các muối trung hoà và muối axit khi biết công thức hoá học cuả chúng và biết gọi tên axit, bazơ, muối.

+ Học sinh biết vận dụng các kiến thức để làm bài tập tổng hợp có liên quan đến nước, axit, bazơ, muối. Tiếp tục rèn luyện phương pháp học tập hoá học đặc biệt là lập luận dưạ vào thực nghiệm hoá học và rèn luyện ngôn ngữ hoá học.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

Phiếu học tập, bảng phụ.


2)- Phương pháp dạy học

Đàm thoại, nêu vấn đề.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


Giáo viên đặt vấn đề : để nắm vững thành phần và tính chất cuả nước, định nghiã, công thức, phân loại, cách gọi tên axit, bazơ, muối chúng ta tìm hiểu bài luyện tập 7.
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	
-
Gọi học sinh trình bày tổng kết về thành phần hoá học và tính chất cuả nước.


-
Cho học sinh nhận xét bổ sung.


-
Học sinh trình bày tổng kết về định nghiã, công thức, cách gọi tên và phân loại axit, bazơ, muối.

-
Từ các kiến thức đã học chúng ta giải quyết các bài tập sau đây :


Giáo viên dùng bảng phụ chưá đề bài tập.
Bài 1/trang 131

-
Gọi học sinh đọc đề bài.


-
Giáo viên hướng dẫn làm bài tập bằng cách đặt câu hỏi.

-
Kim loại Na tác dụng với nước tạo sản phẩm là gì?


-
Tương tự K và Ca ( học sinh làm vào phiếu học tập.

-
Gọi một học sinh trả lời, giáo viên nhận xét.

-
Giáo viên có thể gọi học sinh nhắc lại phản ứng thế là gì?


Bài 2/trang 132

-
Gọi học sinh đọc đề bài.


-
Giáo viên đặt câu hỏi :

-
Oxit bazơ tan tác dụng với nước tạo sản phẩm là gì?

-
Oxit axit tác dụng với nước tạo sản phẩm là gì ?


-
Học sinh thảo luận nhóm trình bày vào phiếu học tập.



Bài 3/trang 132

-
Gọi học sinh đọc đề bài.


-
Hãy nêu lại cách lập công thức hoá học cuả hợp chất.

-
Học sinh làm vào phiếu bài tập.


-
Giáo viên gọi học sinh trả lời và nhận xét.

-
Hãy phân loại các công thức hoá học cuả muối đã lập.



Bài 4/trang 132

-
Gọi học sinh đọc đề bài.

-
Giáo viên đặt câu hỏi.


-
Hãy nêu cách tính khối lượng cuả một nguyên tố có trong 1 mol hợp chất.

-
Học sinh làm bài vào phiếu học tập.



Bài 5/trang 132

-
Giáo viên yêu cầu học sinh đọc đề bài.

-
Nhắc lại các bước giải bài tập.


-
Đề bài cho dữ liệu gì?( Đổi về số mol.

-
Bài toán cho 2 số mol cuả H2SO4 và Al2O3 phải giải như thế nào ?

-
Gọi học sinh lên bảng làm bài.


-
Các học sinh còn lại làm vào phiếu bài tập.


	
-
Học sinh lên bảng trình bày.


-
Học sinh lên bảng trình bày.


-
Tạo thành NaOH và H2 (bazơ tan và khí hidro).

-
Viết phương trình hoá học cuả K và Ca với H2O vào phiếu học tập.


-
Tạo thành bazơ tan.


-
Tạo thành axit.


-
Học sinh làm vào phiếu bài tập.


-
Học sinh làm vào phiếu bài tập.


-
Khối lượng H2SO4 là 49g

-
Khối lượng Al2O3 là 60g


-
Phải lập tỉ lệ mol xem chất nào còn dư sau phản ứng.


	

Bài 1/trang 131

a)2K 
+ 2H2O ( 2KOH + H2(


Ca
+ 2H2O ( Ca(OH)2 + H2(
b)Các phản ứng trên thuộc loại phản ứng thế.


Bài 2/trang 132
a)
Na2O
+ H2O ( 2NaOH


K2O

+ H2O ( 2KOH

b)
SO2

+ H2O ( H2SO3


SO3

+ H2O ( H2SO4


N2O5
+ H2O ( 2HNO3
c)

NaOH
+ HCl  ( NaCl + H2O



2Al(OH)3 + 3H2SO4 ( Al2(SO4)3 + 6H2O
d) 
NaOH, KOH : bazơ kiềm



H2SO3, H2SO4, HNO3 : axit



NaCl, Al2(SO4)3 : muối


Nguyên nhân dẫn đến sự khác nhau về loại hợp chất vô cơ cuả các sản phẩm câu a và b là oxit bazơ Na2O, K2O tác dụng với nước tạo ra bazơ, còn oxit axit tác dụng với nước tạo thành axit.


Bài 3/trang 132

Công thức hoá học cuả muối : 


CuCl2, ZnSO4, Fe2(SO4)3, Mg(OH)2, Ca3(PO4)2, Na2HPO4, NaH2PO4.


Bài 4/trang 132

Đặt công thức hoá học cuả oxit kim loại 






M xO y

Khối lượng kim loại trong 1 mol oxit :



eq \s\do3(\f(160 . 70,100)) = 112 gam

Khối lượng oxi trong 1 mol oxit :



160 – 112 = 48 gam



M  . x = 112
( x = 2


16 . y = 48
( y = 3


( M = 56 Vậy M là kim loại sắt (Fe).


Bài 5/trang 132

Al2O3 + 3H2SO4    (    Al2(SO4)3 +  3H2O

1 mol     3 mol              1 mol        3 mol
 0,16mol   0,5mol           0,16mol     0,5mol 



Số mol H2SO4 :



n = eq \s\do3(\f(m,M)) = eq \s\do3(\f(49,98)) = 0,5 mol



Số mol Al2O3 :




n = eq \s\do3(\f(m,M)) = eq \s\do3(\f(60,102)) = 0,58 mol


Lập tỉ lệ mol :




Al2O3 : eq \s\do3(\f(0.58,1))  >  eq \s\do3(\f(0.5,3))  H2SO4


( Al2O3 dư, H2SO4 phản ứng hết.



Số mol Al2O3 dư:




0,58 – 0,16 = 0,42 mol


Khối lượng Al2O3 dư :




m = n . M = 0,42 .  102 = 42,8gam




D-CỦNG CỐ


Củng cố từng phần
E-DẶN DÒ


Học sinh chuẩn bị BÀI THỰC HÀNH 6

Tuần  
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Tiết 
59


Bài 39

BÀI THỰC HÀNH 6
***
A-MỤC TIÊU


1)- Kiến thức

Học sinh củng cố, nắm vững được tính chất hoá học cuả nước : tác dụng với một số kim loại ở nhiệt độ thường tạo thành bazơ và khí hidro, tác dụng với một số oxit bazơ tạo thành bazơ và một số oxit axit tạo thành axit.

2)- Kỹ năng


+ Rèn luyện kỹ năng thực hành một số thí nghiệm có thể gây ra cháy, nổ, bỏng.

+ Học sinh củng cố được các biện pháp bảo đảm an toàn khi học tập và nghiên cưú hoá học.
B-CHUẨN BỊ CUẢ GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH


1)- Đồ dùng dạy học

+ Hoá cụ : ống nghiệm, chén sứ, cốc thủy tinh, lọ thủy tinh, muỗng sắt, đèn cồn, nút cao su, dao con, kẹp sắt.

+ Hoá chất : nước, CaO, Na, P đỏ, quì tím, pp.

2)- Phương pháp dạy học

Phát vấn, thảo luận, thí nghiệm, nêu vấn đề.
C-TIẾN TRÌNH GIẢNG DẠY


1)- Kiểm tra bài cũ

+ Nêu tính chất hoá học cuả nước. Viết phương trình hoà học.

+ Hợp chất tạo ra do oxit bazơ hoá hợp với nước thuộc loại hợp chất nào ? Hợp chất này làm quì tím đổi màu gì ?

+ Hợp chất tạo ra do oxit axit hoá hợp với nước thuộc loại hợp chất nào ? Hợp chất này làm quì tím đổi màu gì ?


2)- Tổ chức dạy và học
	Hoạt động cuả Giáo viên
	Hoạt động cuả học sinh
	Nội dung ghi bài

	Thí nghiệm 1: H2O + Na

-
Lấy miếng kim loại natri ngâm trong dầu hỏa, cắt một mẩu nhỏ bằng đầu que diêm đặt trên giấy lọc thấm khô.

Giáo viên diễn giảng tại sao phải thấm khô.

-
Đặt mẩu natri lên tờ giấy lọc đã tẩm ướt nước, tờ giấy lọc đã được uốn cong ở mép.

Diễn giảng : tại sao tờ giấy lọc phải uốn cong ở mép ?


-
Quan sát mẫu natri.
Thí nghiệm 2: H2O + Vôi sống


-
Công thức hoá học cuả vôi sống ?


-
Cho vào chén sứ một mẫu vôi sống.


-
Rót vào chén một ít nước.


-
Nhận xét hiện tượng nhiệt cuả phản ứng.


-
Cho một vài giọt phenontalein vào dung dịch nước vôi mới tạo thành.


-
Nhận xét, quan sát và giải thích hiện tượng.

Thí nghiêm 3: H2O + P2O5

-
Cho vào muỗng sắt một ít photpho đỏ.


-
Đốt trên ngọn lửa đèn cồn cho P cháy trong không khí.

-
Đưa nhanh P đang cháy vào lọ chưá khí oxi.


-
Khi P đã cháy hết, cho một ít nước vào lọ và lắc cho P2O5 tan hết trong nước.

-
Cho mẫu qùi tím vào dung dịch mới tạo thành trong lọ.


-
Quan sát hiện tượng, nhận xét và giải thích.


	
-
Kiểm tra hoá cụ hoá chất.

-
Tiến hành thí nghiệm.


-
Quan sát sự chuyển động cuả mẫu Na, hiện tượng.

-
Ghi nhận kết quả.


-
Phân công cụ thể cho từng thành viên trong nhóm.


-
Tiến hành thí nghiệm.


-
Ghi nhận hiện tượng nhiệt cuả phản ứng.


-
Ghi nhận sự đổi màu cuả phenontalein.


-
Chuẩn bị kiểm tra đầy đủ dụng cụ thí nghiệm.


-
Phân công cụ thể cho từng thành viên trong nhóm.


-
Ghi nhận lại dấu hiệu.


-
Ghi nhận sự đổi màu cuả qùi tím.


	
Học sinh báo cáo nội dung đã thực hành.


Học sinh báo cáo nội dung đã thực hành.


Học sinh báo cáo nội dung đã thực hành.




D-CỦNG CỐ


+ Làm vệ sinh, kiểm tra dụng cụ.

+ Hoàn tất nội dung tường trình thí nghiệm và nộp bài tường trình.
E-DẶN DÒ


Xem trước bài DUNG DỊCH.
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